
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ 

 QUẬN NGŨ HÀNH SƠN 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:       /TM-TTYT Ngũ Hành Sơn, ngày      tháng     năm 2024 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá dự toán, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: 

Mua sắm vật tư y tế, hoá chất, y dụng cụ phục vụ công tác khám chữa bệnh tại 

Trung tâm Y tế Quận Ngũ Hành Sơn năm 2024 với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm y tế Quận Ngũ Hành Sơn;  

Địa chỉ: số 582 đường Lê Văn Hiến, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành 

Sơn, TP Đà Nẵng. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- DS Nguyễn Thị Minh 

- Chức vụ: Trưởng khoa Dược – TTB – VTYT 

- Số điện thoại: 0914.165.468 

- Địa chỉ email: minhluckypharmacist@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ hoặc qua đường Bưu điện tại: Bộ phận Văn thư 

– phòng Tổ chức hành chính, Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn 

- Địa chỉ: 582 đường Lê Văn Hiến, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, 

TP Đà Nẵng 

- Số điện thoại : 0236.3969.894 

- Nhận qua mail: ttytnhs@danang.gov.vn (File mềm và file scan bảng mô 

tả cấu hình kỹ thuật và Catalog sản phẩm) 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 27/03/2024 đến 17h00 ngày 

22/04/2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu là 90 ngày, kể từ ngày 

27/03/2024. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục vật tư y tế, y dụng cụ, hoá chất : 



STT Tên hàng hoá 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Thông số kỹ thuật 

Ghi 

chú 

01 
Băng dính vải không 

dệt 2,5cm x 6m 
Cuộn 1200 

Chất liệu vải không đan dệt, thành 

phần chính là bột giấy polyester, 

phủ keo Acrylic, ít dị ứng, không 

chứa cao su 

Kích thước: 25 mm x 6m:  

 

02 
Sonde foley 2 nhánh 

số 16 
Cái 20 

Ống có 2 nhánh, chất liệu silicon 

hoặc cao su y tế, không gây kích 

ứng da, đã tiệt trùng , Số 16 

 

03 

Chỉ không tan tổng 

hợp đơn sợi 

Polyamide 6, số 5/0 

Cái 360 

Chỉ Daclon số 5 dùng cho phẫu 

thuật 

Chỉ không tiêu đơn sợi Polymide 

(Daclon Nylon) số 5/0, dài 75cm.  

 

04 Nhiệt kế thuỷ ngân Cái 100 

Nhiệt kế thuỷ ngân được cấu tạo 

gồm 2 phần: cảm nhận nhiệt và 

thước đo 

 

05 Đè lưỡi gỗ Hộp 30 

Kích thước ≥: 150mm x 20mm x 

2mm; Gỗ được hấp chín trước khi 

đưa vào sản xuất và sấy khô, đánh 

bóng khi ra thành phẩm nên đạt độ 

cứng, nhẵn cao, an toàn trong sử 

dụng; Sản phẩm được tiệt trùng. 

 

06 

Dung dịch khử trùng 

dụng cụ Ortho-

phthaladehyde 0,55% 

Can 3 

Ortho-Phthalaldehyde 0,55% 

(w/w), hệ đệm pH =7-9.  

Hiệu quả sau thời gian ngâm tối 

thiểu 5 phút. Hiệu quả vi sinh 

(phase 2, step 2) Vi khuẩn : EN 

14561  

Nấm, mốc : EN 14562  

Mycobacterium (Trực khuẩn lao): 

EN 14563  

Tặng kèm test thử. 

 

07 Bơm tiêm insulin 1ml Cái 500 

Kim vát 3 mặt; Đường kính ngoài 

≥30G, đầu kim phủ silicone 

Chiều dài kim ngắn 0.3mm x 8mm 

Vạch chia từng đơn vị rõ nét 

Dung tích 1ml  

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc 

tương đương 

 

08 
Que tăm bông (sản 

khoa) 
Cái 500 

Que tâm bông dài ≥ 15cm, một đầu 

quấn bông gòn thấm nước, dùng để 

lấy bệnh phẩm 

- ISO 13485 

 

09 
Băng thun (6 inches) 

15cm x 4.5m 
Cuộn 30 

Băng thun cotton 100%  

Kích thước 15cm x 4,5m 
 

10 Bơm tiêm sử dụng Cái 10.000 Bơm tiêm nhựa liền kim 5ml; cỡ  



một lần 5ml kim 25G x 1". Vỏ xy lanh và pitton 

làm bằng nhựa y tế không chứa 

DEHP. Kim tiêm làm bằng thép 

không gỉ. Đầu kim vát. Đốc kim 

làm bằng chất dẻo. Không độc, 

không có chất gây sốt. Được tiệt 

trùng bằng khí Ethylene Oxide 

(E.O). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

hoặc tương đương 

11 Dao mổ số 11 Cái 500 
Chất liệu thép không gỉ, đóng gói 
tiệt trùng. Số 11 

 

12 
Bảng điện cực người 

lớn 
Cái 100 

Là điện cực tim tự dính, không tiệt 

trùng, dùng 1 lần.Thiết kế nhỏ gọn 

,hình chữ nhật hoặc hình vuông. 

Điện cực có một mặt gel dẫn điện, 

một lớp nhựa ABS được tráng bạc, 

và một đầu nối bằng kim loại dẫn 

tín hiệu điện tâm đồ (ECG) tốt từ 

da đến màn hình ECG. Nền foam 

kháng nước. Nền gel dính keo dẫn 

điện an toàn có độ dính tốt ngay cả 

trên bệnh nhân đổ mồ hôi, hạn chế 

tối da kích ứng da cho người bệnh. 

Có khả năng dính tốt trên da người 

bệnh ≥ 2 ngày ( hoặc có tính năng 

tương đương ) 

 

13 
Filter lọc khuẩn đo 

chức năng hô hấp  
Cái 100 

Filter dùng tương thích với máy đo 

chức năng hô hấp Koko. 
 

14 

Dung dịch ngâm tẩy 

rửa dụng cụ enzyme 

protease 

Chai 2 

Protease subtilisin: 6,5% w/w Chất 

hoạt động bề mặt non-ionic: Fatty 

alcohol alkoxylate 8% w/w, C9-11 

Ethoxylate... Chất chống ăn mòn: 

Benzotriazole. Chất chỉnh pH: 

Acid citric, Triethanolamine. Chất 

tạo màu, hương liệu… 

 

Tổng: 14 mặt hàng     

 

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; Các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp 

đặt, bảo quản thiết bị y tế 

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Trung tâm y tế Quận Ngũ Hành Sơn, địa chỉ: 

582 đường Lê Văn Hiến, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng 

- Các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: các 

nhà cung cấp nêu phương án đính kèm báo giá. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 90 ngày. 



4. Các thông tin khác: 

        - Các đơn vị cung cấp Bảng chào giá phải được ký bởi người đại diện theo 

pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên 

đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải cung cấp kèm theo giấy ủy quyền 

ký báo giá. 

- Báo giá phải thể hiện rõ giá trị thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, thiết bị. 

- Hồ sơ chào giá phải được bỏ vào phong bì, niêm phong kín để bảo mật và 

tạo sự khách quan trong việc mời chào giá; bên ngoài phong bì phải ghi rõ nội 

dung là CHÀO GIÁ VẬT TƯ, HOÁ CHẤT để tiện theo dõi. 

- Hồ sơ báo giá bao gồm:  

+ Báo giá có đóng dấu hợp pháp của đơn vị. 

+ Bảng mô tả cấu hình cơ bản và thông số kỹ thuật chi tiết của từng thiết 

bị phù hợp với yêu cầu (bản mềm gửi vào email). 

+ Giấy phép kinh doanh của đơn vị, hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán 

trang thiết bị y tế. 

+ Catalog tiếng Anh + tiếng Việt tương ứng (bản cứng+bản mềm). 

+ Kê khai giá (nếu có). 

Lưu ý:  

+ Mẫu Báo giá được đính kèm theo Phụ lục 1, các đơn vị gửi sai mẫu 

báo giá này được xem như không hợp lệ và không được xét duyệt. 

+ Hàng hóa chào giá là hàng hóa mới 100%, đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

hoặc tương đương, chưa qua sử dụng, đảm bảo tuân thủ theo Nghị định 

98/2021/NĐ-CP (đối với trang thiết bị y tế) . 

Rất mong nhận được sự quan tâm của các đơn vị./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đăng Website bệnh viện;    

- Lưu: VT 

       

  KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Tiến Hưng 
  

 

 

 



PHỤ LỤC 1   

Mẫu báo giá 

Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang 

thiết bị y tế 

(Đính kèm yêu cầu báo giá ngày     tháng    năm 2024 của Trung tâm y tế Quận Ngũ Hành Sơn) 

 

BÁO GIÁ(1) 

Kính gửi: Trung tâm y tế Quận Ngũ Hành Sơn. 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm y tế Quận Ngũ Hành Sơn chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp 

nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo 

giá cho các thiết bị y tế như sau: 

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan. 

STT 

Danh 

mục 

thiết bị y 

tế(2) 

Ký, mã, 

nhãn hiệu, 

model, 

hãng sản 

xuất(3) 

Mã 

HS(4) 

Năm sản 

xuất(5) 

Xuất 

xứ(6) 

Số 

lượng/khối 

lượng(7) 

Đơn giá(8)    

Chưa 

VAT(VND) 

 

Thuế VAT 

(VNĐ) 

Chi phí 

cho các 

dịch vụ 

liên quan(9) 

(VND) 

Thuế, phí, lệ 

phí (nếu 

có)(10) 

(VND) 

Thành 

tiền(11) 

(VND) 

1 
Thiết bị 

A 
            

 
      

2 
Thiết bị 

B 
            

 
      

n ...                    



(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ 

ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận 

đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp 

luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

  

  ……, ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12) 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 

Ghi chú: 

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống 

mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu 

để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, 

hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12. 

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo 

giá. 



(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại 

thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”. 

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế. 

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế. 

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá. 

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế. 

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết 

bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước. 

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các 

thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác 

ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế. 

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng 

thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá. 

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). 

Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng 

Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá. 

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường 

hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các 

thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.  
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